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HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

--------------

THÁNG 3 NĂM 2024

(Trích Luật Thanh niên năm 2020; Nghị định

số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021

của Chính phủ quy định về đối thoại với

thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp

thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ

16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Nghị định số

17/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2021

của Chính phủ quy định về chính sách đối với

thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện)

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 

VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI 

THANH NIÊN

TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN 

ĐỐI VỚI TỔ QUỐC

NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM THỰC HIỆN 

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA THANH NIÊN VÀ 

CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI 

THANH NIÊN

VAI TRÒ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ 

CỦA THANH NIÊN

* Tại Điều 4 Luật Thanh niên năm 2020 như sau:

1. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích,

sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai

trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ

nghĩa xã hội.

2. Thanh niên có quyền và nghĩa vụ của công dân

theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

* Tại Điều 5 Luật Thanh niên năm 2020 như sau:

1. Quyền, nghĩa vụ của thanh niên được công nhận, tôn

trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện theo quy định của

Hiến pháp và pháp luật

2. Không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã

hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề

nghiệp trong thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên.

3. Nhà nước, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá

nhân có trách nhiệm tạo điều kiện để thanh niên thực

hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Hiến pháp và

pháp luật.

4. Chính sách của Nhà nước đối với thanh niên phải

bảo đảm mục tiêu phát triển thanh niên; tạo điều kiện

cho thanh niên thực hiện, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm

và phát huy năng lực; được xây dựng hoặc lồng ghép

trong các chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương.

5. Việc xây dựng và thực hiện chính sách của Nhà nước đối

với thanh niên phải bảo đảm sự tham gia của thanh niên;

tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của thanh niên.

6. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên Việt Nam ở nước

ngoài tham gia các hoạt động hướng về Tổ quốc và giữ

gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

7. Xử lý kịp thời, nghiêm minh cơ quan, tổ chức, cá nhân

không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trách nhiệm

theo quy định của Luật này.

* Tại Điều 12 Luật Thanh niên năm 2020 như sau:

1. Phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước

của dân tộc; xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công

cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

xã hội chủ nghĩa.

2. Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, giữ

vững chủ quyền, an ninh quốc gia, thống nhất và

toàn vẹn lãnh thổ; đảm nhận công việc khó khăn,

gian khổ, cấp bách khi Tổ quốc yêu cầu.

3. Đấu tranh với các âm mưu, hoạt động gây

phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Quét mã QR để xem toàn văn

Luật Thanh niên năm 2020; 

Nghị định số 13/2021/NĐ-CP của Chính phủ; 

Nghị định số 17/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện bởi: Phòng Tư pháp Quận 8

(Cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL)



TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN 

TÌNH NGUYỆN TRONG QUÁ TRÌNH 

HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN 

TÌNH NGUYỆN SAU KHI KẾT THÚC 

HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN

* Tại Điều 10 Nghị định số 13/2021/NĐ-CP như sau:

1. Căn cứ kế hoạch, chương trình đối thoại đã được

công khai, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì, phối hợp

với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh

cùng cấp và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện đối

thoại theo kế hoạch.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức đối thoại quyết định

tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên bằng phiếu,

phát biểu trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện

thông tin đại chúng, Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ

quan, tổ chức, đơn vị phù hợp với hình thức đối thoại

quy định tại Điều 6 Nghị định này.

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị tổng hợp các nội dung theo

nhóm vấn đề để trả lời tại cuộc đối thoại những nội

dung thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung không

thuộc thẩm quyền thì ghi nhận và gửi các cơ quan có

thẩm quyền giải quyết theo quy định.

* Tại Điều 12 Nghị định số 13/2021/NĐ-CP như sau:

1. Bộ Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trung

ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ

quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện

đối thoại với thanh niên tại đơn vị và địa phương.

2. Hằng năm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

báo cáo kết quả tổ chức đối thoại và kết quả giải quyết

các kiến nghị với cơ quan cấp trên trực tiếp.

3. Hằng năm, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc

Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực

thuộc trung ương tổng hợp kết quả thực hiện đối thoại

với thanh niên vào báo cáo quản lý nhà nước về thanh

niênvà gửi về Bộ Nội vụ báo cáo Chínhphủ theo quyđịnh.

* Tại Điều 11 Nghị định số 17/2021/NĐ-CP như sau:

1. Được cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình

nguyện tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ và kỹ

năng hoạt động tình nguyện.

2. Được trang bị phương tiện làm việc, phương tiện bảo hộ

cá nhân cần thiết bảo đảm an toàn, phù hợp với yêu cầu

nhiệm vụ hoạt động tình nguyện.

3. Được tham gia hoạt động đoàn thể; được bồi dưỡng, xét

kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xét

kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo quy định của

Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ

Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Thanh niên tình nguyện bị chết hoặc bị thương khi đang

thực hiện nhiệm vụ tình nguyện thuộc một trong các

trường hợp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có

công với cách mạng thì được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi

diễn ra hoạt động tình nguyện đề nghị cơ quan có thẩm

quyền xem xét, công nhận là liệt sĩ hoặc quyết định được

hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp

luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

5. Thanh niên tình nguyện trong khi đang thực hiện nhiệm

vụ bị chết thì được hỗ trợ mai táng theo quy định của pháp

luật về bảo hiểm xã hội. Trường hợp thanh niên tình

nguyện không tham gia bảo hiểm xã hội thì được cơ quan,

tổ chức, đơn vị, tổ chức hoạt động tình nguyện hỗ trợ mai

táng và phương tiện đưa về quê quán hoặc gia đình theo

yêu cầu của thân nhân.

6. Thanh niên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã

hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa tham gia bảo hiểm xã

hội, bảo hiểm y tế tự nguyện trong khi đang thực hiện

nhiệm vụ tình nguyện bị tai nạn thì được cơ quan, tổ chức,

đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện bảo đảm các chính

sách sau đây:

*TạiĐiều 12Nghị định số 17/2021/NĐ-CP như sau:

1. Được cấp Giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện.

2. Được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc

làm theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp

và pháp luật về việc làm.

3. Được xem xét, ưu tiên tuyển chọn tham gia các chương

trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ

quốc nếu tham gia hoạt động tình nguyện từ 03 tháng trở

lên. Trường hợp tham gia nhiều hoạt động tình nguyện theo

đợt thì được cộng dồn thời gian tham gia hoạt động tình nguyện.

a) Trường hợp bị tai nạn dẫn đến suy giảm khả năng lao động

từ 5% đến 30% thì được hỗ trợ tối thiểu một nửa chi phí cứu

chữa, phục hồi sức khỏe, phục hồi chức năng bị suy giảm;

b) Trường hợp bị tai nạn dẫn đến suy giảm khả năng lao động

từ 31% trở lên thì ngoài chế độ hỗ trợ được hưởng theo quy

định tại điểm a Khoản này còn được hưởng trợ cấp một lần

với số tiền tối thiểu là 5.000.000 đồng, sau đó cứ suy giảm

thêm 01% thì được tăng thêm tối thiểu là 1.000.000 đồng;

c) Trường hợp bị chết do tai nạn lao động thì được trợ cấp

một lần với số tiền tối thiểu là 50.000.000 đồng.

7. Thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao

động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế nhà

nước, lực lượng vũ trang tham gia hoạt động tình nguyện có

hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và

của Nhân dân mà bị thương cần điều trị theo kết luận của cơ

quan y tế thì thời gian nghỉ làm việc để điều trị vẫn được tính

vào thời gian công tác để hưởng các chế độ, chính sách của

Nhà nước theo quy định của pháp luật.

8. Thanh niên là học sinh, sinh viên tham gia hoạt động tình

nguyện có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của

Nhà nước và của Nhân dân mà bị thương cần điều trị theo kết

luận của cơ quan y tế, làm gián đoạn quá trình học tập thì

được tạo điều kiện để hoàn thành chương trình học tập.


